
STT MSSV Lớp
Kết quả 

thực hiện
Ghi chú

Khoa Cơ Khí

1 DH11400193 Nguyễn Tri Duy D14_CDT01 Chưa khám

2 DH11400332 Võ Duy Hải D14_CDT01 Chưa khám

3 DH11400367 Trần Minh Hậu D14_CDT01 Chưa khám

4 DH11400399 Nguyễn Trọng Hiếu D14_CDT01 Chưa khám

5 DH11300799 Trương Trọng Nghĩa D14_CDT01 Chưa khám

6 DH11500062 Nguyễn Phú Tân D15_CDT01 Chưa khám

7 DH11501462 Nguyễn Hữu Anh Khoa D15_CDT03 Chưa khám

8 DH11502020 Nguyễn Xuân Huyền D15_CDT04 Chưa khám

Khoa Điện - Điện tử

1 CD31500001 Nguyễn Thành Phúc C15_DDT01 Chưa khám

2 DH31401714 Nguyễn Văn Bằng D14_DDT01 Chưa khám

3 DH31400874 Nguyễn Thành Nhân D14_DDT01 Chưa khám

4 DH31401478 Lê Minh Trí D14_DDT01 Chưa khám

5 DH31401515 Võ Trí Tuệ D14_DDT01 Chưa khám

6 DH31401665 Nguyễn Quốc Việt D14_DDT01 Chưa khám

7 DH31500619 Nguyễn Phú Cường D15_DDT01 Chưa khám

8 DH31500378 Vương Gia Hòa D15_DDT01 Chưa khám

9 DH31500616 Nguyễn Duy Phúc D15_DDT01 Chưa khám

10 DH31400961 Văn Công Phương D15_DDT01 Chưa khám

11 DH31401358 Đoàn Thanh Toàn D15_DDT01 Chưa khám

12 DH31501470 Nguyễn Đức Duy D15_DDT02

13 DH31501970 Trần Minh Đăng D15_DDT03 Chưa khám

14 DH31501916 Nguyễn Hữu Đăng Khoa D15_DDT03 Chưa khám

15 DH31501917 Đặng Công Sang D15_DDT03 Chưa khám

16 DH31501925 Lê Trọng Sang D15_DDT03 Chưa khám

17 DH31501481 Nguyễn Hoàng Thanh Tú D15_DDT03 Chưa khám

18 DH31501985 Nguyễn Trung Hiếu D15_DDT04 Chưa khám

19 DH31502074 Nguyễn Trường Lễ D15_DDT04 Chưa khám

20 DH31502025 Thái Trần Phú D15_DDT04 Chưa khám

21 DH31502210 Trần Hoàng Hiệp D15_DDT05 Chưa khám

22 DH31502434 Lê Hữu Dinh D15_DDT06 Chưa khám

23 DH31502450 Phạm Phương Nam D15_DDT06 Chưa khám

24 DH31502545 Lâm Hoàng Phúc D15_DDT06 Chưa khám

25 DH31501494 Nguyễn Phúc Sơn D15_DDT06 Chưa khám

26 CD41500800 Trương Phi Phúc Duy C15_VT01 Chưa khám

27 CD41501805 Kiều Minh Khang C15_VT01 Chưa khám

28 CD41502152 Nguyễn Hoàng Tân C15_VT01 Chưa khám
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29 DH41301505 Nguyễn Tuất Tính D13_VT01 Chưa khám

30 DH41301480 Trần Anh Tuấn D13_VT01 Chưa khám

31 DH41301567 Trần Quang Vũ D13_VT01 Chưa khám

32 DH41400088 Nguyễn Trương Chí Cao D14_VT01 Chưa khám

33 DH41400375 Trần Văn Hùng D14_VT01 Chưa khám

34 DH41400765 Nguyễn Thị Thúy Ngân D14_VT01 Chưa khám

35 DH41401689 Nguyễn Vĩnh Nghiệp D14_VT01 Chưa khám

36 DH41501195 Đinh Hữu Danh D15_VT01 Chưa khám

37 DH41501490 Lê Nguyễn Gia Huy D15_VT01 Chưa khám

38 DH41502233 Lương Công Phú D15_VT01 Chưa khám

39 DH41502341 Nguyễn Phúc Tâm D15_VT01 Chưa khám

40 DH41502099 Nguyễn Quốc Cường D15_VT02 Chưa khám

41 DH41502558 Ngô Khánh Huy D15_VT02 Chưa khám

42 DH41501989 Phan Thế Viễn Khương D15_VT02 Chưa khám

Khoa Công Nghệ Thông Tin

1 CD51400073 Nguyễn Văn Ru Bi C14_TH01 Chưa khám

2 CD51400456 Nguyễn Văn Hòa C14_TH01 Chưa khám

3 CD51401724 Trương Hoàng Khang C14_TH01 Chưa khám

4 CD51400556 Bùi Hữu Khuyên C14_TH01 Chưa khám

5 CD51401648 Lê Văn Tân Long C14_TH01 Chưa khám

6 CD51401019 Lâm Thanh Phong C14_TH01 Chưa khám

7 CD51401132 Đỗ Hớn Tài C14_TH01 Chưa khám

8 CD51401571 Phạm Quang Vinh C14_TH01 Chưa khám

9 CD51500808 Lê Việt Anh C15_TH01 Chưa khám

10 CD51400232 Phan Tô Lộc Đạt C15_TH01 Chưa khám

11 CD51501809 Ngô Vũ Đức C15_TH01 Chưa khám

12 CD51501810 Phạm Trí Nhàn C15_TH01 Chưa khám

13 CD51501421 Nguyễn Lê Cao Tuấn C15_TH01 Chưa khám

14 CD51500004 Hoàng Nguyễn Anh Vũ C15_TH01 Chưa khám

15 DH51200541 Nguyễn Trần Nhân Hậu D13_TH01 Chưa khám

16 DH51200549 Hà Đăng Khoa D13_TH01 Chưa khám

17 DH51300155 Nguyễn Thanh Cường D13_TH02 Chưa khám

18 DH51301346 Phạm Thanh Toàn D13_TH02 Chưa khám

19 DH51300214 Nguyễn Hoàng Dũng D13_TH04 Chưa khám

20 DH51300566 Phan Minh Lân D14_TH01 Chưa khám

21 DH51400301 Đặng Ngọc Hà D14_TH02 Chưa khám

22 DH51400541 Nguyễn Đăng Khoa D14_TH02 Chưa khám

23 DH51400554 Võ Trần Đăng Khoa D14_TH04 Chưa khám

24 DH51401431 Vũ Xuân Trường D14_TH04 Chưa khám

25 DH51400519 Trần Bá Khương D14_TH06 Chưa khám

26 DH51500090 Huỳnh Long Ân D15_TH01 Chưa khám

27 DH51300369 Lê Thanh Hậu D15_TH01 Chưa khám

28 DH51400385 Vũ Đức Hiền D15_TH01 Chưa khám
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29 DH51301149 Hứa Hoàng Minh Thông D15_TH01 Chưa khám

30 DH51500850 Chu Minh Tú D15_TH01 Chưa khám

31 DH51501209 Chung Huê Đạt D15_TH02 Chưa khám

32 DH51501211 Nguyễn Ngọc Phát D15_TH02 Chưa khám

33 DH51500410 Đặng Trường An D15_TH03 Chưa khám

34 DH51500422 Nguyễn Quang Bình D15_TH03 Chưa khám

35 DH51500224 Nguyễn Thành Danh D15_TH03 Chưa khám

36 DH51500404 Lưu Sỉ Nguyên D15_TH03 Chưa khám

37 DH51500658 Nguyễn Hoàng Linh D15_TH05 Chưa khám

38 DH51500892 Nguyễn Hoàng Minh D15_TH06 Chưa khám

39 DH51500913 Nguyễn Hoàng Nhân D15_TH06 Chưa khám

40 DH51500945 Hoàng Anh Sáng D15_TH07 Chưa khám

41 DH51500938 Vũ Thái Sơn D15_TH07 Chưa khám

42 DH51501506 Phan Văn Tính D15_TH07 Chưa khám

43 DH51501518 Nguyễn Hữu Vĩnh Lộc D15_TH08 Chưa khám

44 DH51501541 Trần Thái Thảo Uyên D15_TH08 Chưa khám

45 DH51501841 Mai Anh Kiệt D15_TH09 Chưa khám

46 DH51501868 Đỗ Khánh Toàn D15_TH09 Chưa khám

47 DH51502456 Tăng Khánh Quang D15_TH10 Chưa khám

48 DH51501217 Nguyễn Minh Thắng D15_TH10 Chưa khám

49 DH51501236 Trần Hữu Tính D15_TH10 Chưa khám

Khoa Công Nghệ Thực Phẩm

1 CD61500166 Tăng Thị Kim Mai C15_TP01 Chưa khám

51 CD61502505 Nguyễn Thị Kim Ngân C15_TP01 Chưa khám

52 CD61502047 Lý Thanh Phương C15_TP01 Chưa khám

53 CD61500810 Nguyễn Văn Tân C15_TP01 Chưa khám

54 DH61300534 Trương Xuân Kiên D13_TP03 Chưa khám

55 DH61400031 Nguyễn Đình Tuấn Anh D14_TP04 Chưa khám

56 DH61400861 Trần Huỳnh Như D14_TP04 Chưa khám

57 DH61401396 Hoàng Trần Thùy Trang D14_TP04 Chưa khám

58 DH61400435 Nguyễn Thanh Hoàng D14_TP05 Chưa khám

59 DH61400620 Ngtrần Trung Khánh Linh D14_TP05 Chưa khám

60 DH61401193 Trần Trung Thành D14_TP05 Chưa khám

61 DH61500262 Nguyễn Thành Nhân D15_TP01 Chưa khám

62 DH61500260 Dương Thị Quỳnh Như D15_TP01 Chưa khám

63 DH61500267 Trịnh Như Quỳnh D15_TP01 Chưa khám

64 DH61500462 Đặng Khánh Duy D15_TP02 Chưa khám

65 DH61500685 Phạm Trung Trực D15_TP02 Chưa khám

66 DH61500705 Lê Ngọc Tài Đức D15_TP03 Chưa khám

67 DH61500968 Nguyễn Minh Hiếu D15_TP03 Chưa khám

68 DH61501273 Dương Thị Minh Nguyệt D15_TP04 Chưa khám

Khoa Quản Trị Kinh Doanh

1 CD71400970 Võ Thế Phi C14_KD01 Chưa khám
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2 CD71400511 Phùng Gia Khánh C14_KD02 Chưa khám

3 CD71400803 Phạm Thị Hồng Ngọc C14_KD02 Chưa khám

4 CD71401062 Nguyễn Hoàng Quí C14_KD02 Chưa khám

5 CD71500814 Ngô Quốc Bảo C15_KD01 Chưa khám

6 CD71501828 Quách Ái Đào C15_KD01 Chưa khám

7 CD71401682 Hà Thị ánh Hồng C15_KD01 Chưa khám

8 CD71400462 Quách Thị Hua C15_KD01 Chưa khám

9 CD71500053 Phan Nhật Minh C15_KD01 Chưa khám

10 CD71502163 Lâm Hoàng Phát C15_KD01 Chưa khám

11 CD71502174 Trần Thiện Phúc C15_KD01 Chưa khám

12 CD71502513 Đặng Đình Quang C15_KD01 Chưa khám

13 CD71501953 Lý Thị Thanh Thủy C15_KD01 Chưa khám

14 CD71502518 Nguyễn Minh Tuyền C15_KD01 Chưa khám

15 CD71500583 Lê Nguyễn Khánh Vy C15_KD01 Chưa khám

16 CD71500049 Phan Đế Xương C15_KD01 Chưa khám

17 CD71502515 Nhữ Thị Thanh Hiền C15_KT01 Chưa khám

18 DH71301434 Lê Thị Thanh Trúc D13_KD03 Chưa khám

19 DH71300786 Vũ Huỳnh Bảo Ngọc D13_MAR01 Chưa khám

20 DH71300302 Dương Đài Các Hân D13_MAR02 Chưa khám

21 DH71300162 Nguyễn Trần Minh Châu D13_MAR03 Chưa khám

22 DH71301055 Phòng Bắc Sáng D13_MAR04 Chưa khám

23 DH71301283 Vũ Huỳnh Bảo Thuận D13_TC02 Chưa khám

24 DH71401709 Hồ Bảo Anh D14_KD01 Chưa khám

25 DH71300212 Ngô Trung Dũng D14_KD01 Chưa khám

26 DH71401351 Nguyễn Minh Tuấn Tú D14_KD01 Chưa khám

27 DH71401790 Hồ Quốc Bảo D14_KD04 Chưa khám

28 DH71400097 Trần Quốc Cường D14_KD04 Chưa khám

29 DH71400441 Trương Huy Hoàng D14_KD04 Chưa khám

30 DH71300653 Mai Xuân Lịch D14_MAR01 Chưa khám

31 DH71300771 Dương Lê Bích Ngọc D14_MAR01 Chưa khám

32 DH71400810 Vũ Thị Kim Ngọc D14_MAR01 Chưa khám

33 DH71400388 Nguyễn Hoàng Hiệp D14_MAR02 Chưa khám

34 DH71400490 Trần Gia Huy D14_MAR02 Chưa khám

35 DH71400880 Quan Thiện Nhân D14_MAR02 Chưa khám

36 DH71400066 Nguyễn Quốc Bảo D14_MAR03 Chưa khám

37 DH71401743 Nguyễn Chung Toàn D14_MAR03 Chưa khám

38 DH71400047 Trần Thị Trâm Anh D14_MAR04 Chưa khám

39 DH71400270 Nguyễn Ngọc Thanh Hằng D14_MAR04 Chưa khám

40 DH71401372 Lê Hoài Bích Trâm D14_MAR04 Chưa khám

41 DH71400062 Huỳnh Quốc Bảo D14_TC01 Chưa khám

42 DH71300826 Lữ Thành Nhân D14_TC01 Chưa khám

43 DH71401164 Trần Ngọc Kim Thư D14_TC01 Chưa khám

44 DH71400345 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh D14_TC02 Chưa khám

4



STT MSSV Lớp
Kết quả 

thực hiện
Ghi chúHọ và tên

45 DH71401151 Đặng Nguyễn Minh Thư D14_TC02 Chưa khám

46 DH71400027 Lê Nhật Anh D14_TC03 Chưa khám

47 DH71400172 Tạ Tuấn Dũng D14_TC03 Chưa khám

48 DH71401036 Lê Huỳnh Minh Quân D14_TC03 Chưa khám

49 DH71401309 Nguyễn Nhật Tiên D14_TC04 Chưa khám

50 DH71401359 Bùi Quốc Toàn D14_TC04 Chưa khám

51 DH71500034 Huỳnh Nhật Hào D15_QT01 Chưa khám

52 DH71401298 Nguyễn Thị Thu Thuyết D15_QT01 Chưa khám

53 DH71500289 Nguyễn Thị Kiều Oanh D15_QT02 Chưa khám

54 DH71500284 Huỳnh Quan San D15_QT02 Chưa khám

55 DH71500323 Trần Thị Tuyết Nhung D15_QT03 Chưa khám

56 DH71500315 Dương Nhã Trúc D15_QT03 Chưa khám

57 DH71500506 Trần Hữu Đức D15_QT05 Chưa khám

58 DH71500509 Võ Trọng Hiếu D15_QT05 Chưa khám

59 DH71500527 Lê Trần Đan Thanh D15_QT05 Chưa khám

60 DH71500522 Mai Lâm Thanh Thanh D15_QT05 Chưa khám

61 DH71500721 Nguyễn Trần Thành Duy D15_QT06 Chưa khám

62 DH71500726 Nguyễn Thị Kim Ngân D15_QT06 Chưa khám

63 DH71500710 Dương Quốc Phi D15_QT06 Chưa khám

64 DH71500285 Dương Nhựt Quang D15_QT06 Chưa khám

65 DH71500722 Hà Quỳnh Trân D15_QT06 Chưa khám

66 DH71500754 Thái Thị Huyền D15_QT07 Chưa khám

67 DH71500753 Nguyễn Tấn Hoàng Khang D15_QT07 Chưa khám

68 DH71500761 Võ Thị Hồng Thắm D15_QT07 Chưa khám

69 DH71500770 Phan Anh Phương Trinh D15_QT07 Chưa khám

70 DH71501027 Nguyễn Thị Tuyết Nhi D15_QT08 Chưa khám

71 DH71501024 Đặng Công Quy D15_QT08 Chưa khám

72 DH71501029 Lê Ngọc Thanh Thảo D15_QT08 Chưa khám

73 DH71501343 Lại Thanh Tâm D15_QT10 Chưa khám

74 DH71501659 Phùng Minh Chiến D15_QT11 Chưa khám

75 DH71501651 Bùi Ngọc Cẩm Giang D15_QT11 Chưa khám

76 DH71501654 Nguyễn Ngọc Ngân D15_QT11 Chưa khám

77 DH71501648 Trần Như Ngọc D15_QT11 Chưa khám

78 DH71501635 Lý Tiểu Oanh D15_QT11 Chưa khám

79 DH71501658 Phạm Công Thành D15_QT11 Chưa khám

80 DH71501707 Lê Thị Lan Anh D15_QT12 Chưa khám

81 DH71501710 Nguyễn Minh Trí D15_QT12 Chưa khám

82 DH71501724 Trần Xuân Chiến D15_QT13 Chưa khám

83 DH71501721 Phùng Bảo Huy D15_QT13 Chưa khám

84 DH71501742 Lê Thành Tài D15_QT13 Chưa khám

85 DH71501758 Dương Chí Hiếu D15_QT14 Chưa khám

86 DH71501052 Lê Sơn Phát D15_QT14 Chưa khám

87 DH71501051 Hoàng Lê Ngọc Thành D15_QT14 Chưa khám

5



STT MSSV Lớp
Kết quả 

thực hiện
Ghi chúHọ và tên

88 DH71501043 Phạm Nguyễn Ngọc Trâm D15_QT14 Chưa khám

Khoa Kỹ Thuật Công Trình

1 CD81400363 Nguyễn Phước Hội C14_XD01 Chưa khám

2 CD81400995 Lê Thanh Phúc C14_XD01 Chưa khám

3 CD81201668 Lê Hữu Thiện C14_XD01 Chưa khám

4 CD81401355 Nguyễn Văn Tú C14_XD01 Chưa khám

5 CD81401503 Nguyễn Minh Tuấn C14_XD01 Chưa khám

6 CD81501833 Nguyễn Thành Huy C15_XD01 Chưa khám

7 CD81501958 Huỳnh Thị Ngọc Huyền C15_XD01 Chưa khám

8 DH81301052 Viên Trí Quyền D13_XD01 Chưa khám

9 DH81301212 Trần Quang Thắng D13_XD01 Chưa khám

10 DH81301271 Tống Hữu Thịnh D13_XD01 Chưa khám

11 DH81301461 Đỗ Lê Tuấn D13_XD01 Chưa khám

12 DH81301296 Nguyễn Minh Tùng D13_XD01 Chưa khám

13 DH81300900 Lê Thị Oanh D13_XD02 Chưa khám

14 DH81301344 Nguyễn Hữu Toàn D13_XD02 Chưa khám

15 DH81300121 Trịnh Thái Bình D14_XD01 Chưa khám

16 DH81400330 Phạm Viết Hải D14_XD01 Chưa khám

17 DH81300654 Hà Ngọc Thành Luân D14_XD01 Chưa khám

18 DH81301143 Nguyễn Duy Thái D14_XD01 Chưa khám

19 DH81301440 Trần Minh Trị D14_XD01 Chưa khám

20 DH81401451 Phan Bá Triết D14_XD01 Chưa khám

21 DH81400992 Vũ Văn Phú D14_XD02 Chưa khám

22 DH81400087 Lê Thiên Cang D15_XD01 Chưa khám

23 DH81500555 Lê Quang Huy D15_XD01 Chưa khám

24 DH81400540 Mai Tuấn Khoa D15_XD01 Chưa khám

25 DH81401752 Phạm Anh Kiệt D15_XD01 Chưa khám

26 DH81500345 Đào Công Mẫn D15_XD01 Chưa khám

27 DH81502579 Lữ Đình Huy D15_XD02 Chưa khám

28 DH81501386 Nguyễn Hoàng Nam D15_XD02 Chưa khám

29 DH81502312 Phạm Cao Thông D15_XD02 Chưa khám

30 DH81501132 Cao Quang Vinh D15_XD02 Chưa khám

31 DH81501782 Nguyễn Thanh Dương D15_XD03 Chưa khám

32 DH81502485 Nguyễn Xuân Nghĩa D15_XD03 Chưa khám

33 DH81502266 Trần Quân Đạt D15_XD04 Chưa khám

34 DH81502148 Vũ Hữu Hậu D15_XD04 Chưa khám

35 DH81502280 Trần Minh Hùng D15_XD04 Chưa khám

36 DH81502276 Võ Thành Hưng D15_XD04 Chưa khám

37 DH81502282 Nguyễn Tiến Huy D15_XD04 Chưa khám

38 DH81502275 Huỳnh Nhân Nghĩa D15_XD04 Chưa khám

39 DH81502147 Tạ Nhật Quang D15_XD04 Chưa khám

40 DH81502283 Nguyễn Nho Minh Tâm D15_XD04 Chưa khám

41 DH81502487 Phạm Minh Toàn D15_XD04 Chưa khám
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Khoa Design

1 CD91501442 Thạch Long Uyên Uyên C15_MT1TD Chưa khám

2 DH91300384 Phạm Khánh Hùng D13_MT3DH Chưa khám

3 DH91200053 Lao Thị Thanh An D13_MT4NT Chưa khám

4 DH91401180 Lê Thị Thương Thương D14_MT2TT Chưa khám

5 DH91301398 Trần Kiều Trang D14_MT2TT Chưa khám

6 DH91400298 Phạm Ngọc Thiên Hương D14_MT3DH Chưa khám

7 DH91400635 Hồ Thị Kim Loan D14_MT3DH Chưa khám

8 DH91400681 Đặng Thị Y Mấn D14_MT3DH Chưa khám

9 DH91400682 Nguyễn Huỳnh ái Mi D14_MT3DH Chưa khám

10 DH91400743 Phạm Tiến Nam D14_MT3DH Chưa khám

11 DH91401238 Nguyễn Ngọc Huyền Thanh D14_MT3DH Chưa khám

12 DH91401477 Hồ Ngọc Trí D14_MT3DH Chưa khám

13 DH91401500 Nguyễn Anh Tuấn D14_MT3DH Chưa khám

14 DH91401525 Nguyễn Thị Bích Tuyền D14_MT3DH Chưa khám

15 DH91401631 Nguyễn Hoàng Phi Yến D14_MT3DH Chưa khám

16 DH91400300 Võ Ngọc Thiên Hương D15_MT3DH Chưa khám

17 DH91400830 Nguyễn Ngọc Ngoạn D15_MT3DH Chưa khám

18 DH91501138 Nguyễn Minh Đình Nhi D15_MT3DH Chưa khám

19 DH91502495 Trịnh Thanh Sơn D15_MT3DH Chưa khám

20 DH91501137 Phạm Thụy Mai Thy D15_MT3DH Chưa khám

21 DH91501150 Nguyễn Thanh Trà D15_MT3DH Chưa khám

22 DH91501876 Lê Quang Thành D15_MT4NT Chưa khám

23 DH91500791 Phạm Mộng Tuyền D15_MT4NT Chưa khám

Tổng cộng 270 Sinh viên chưa khám sức khỏe
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